CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 
CĐBP/TỔ CĐ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CỦA CB - GV - NV NHẬN QUÀ 
TRUNG THU 8/2016

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
CHA, MẸ
	STT
	HỌ VÀ TÊN CON
	NGÀY, THÁNG NĂM SINH
	GHI CHÚ

	1
	Cao ThịHồngThắm
	1
	Lê Cao BảoNguyên
	26/02/2013
	

	2
	BùiThànhDũng
	1
	BùiHừuNhân
	30/07/2001
	

	
	
	2
	BùiHữuPhước
	03/05/2015
	

	3
	ĐinhThịHuyên
	1
	TrầnĐinh Minh Ánh
	8/10/2012
	

	
	
	2
	TrầnĐinh Minh Châu
	14/9/2014
	

	4
	TrầnThịHồng Thu
	1
	PhạmHoàngQuân
	23/11/2005
	

	
	
	2
	Phạm Huy Hoàng
	10/11/2009
	

	5
	NguyễnThị Mai
	1
	VõHồngNgọc
	2/11/2002
	

	6
	ĐặngThịNhật Minh
	1
	Nguyễn Minh Hân
	30/08/2002
	

	7
	NguyễnThị Dinh
	1
	NguyễnVũQuỳnhNhi
	4/2/2009
	

	
	
	2
	NguyễnVũPhúcNguyên
	3/9/2011
	

	8
	PhạmThị Vinh
	1
	HoàngHồng Dung
	5/11/2011
	

	
	
	2
	HoàngHồngNhung
	30/03/2008
	

	9
	TrầnVănLượng
	1
	TrầnLưuHạnhNhân
	18/05/2012
	

	10
	HoàngThịTrang
	1
	HồHoàngBảoNhi
	16/02/2011
	

	11
	Phan ThịThùyTrang
	1
	LêQuỳnhThư
	16/05/2013
	

	12
	LêThịHồngVân
	1
	Phan LêBảoNgân
	01/01/2008
	

	
	
	2
	Phan LêBảoNguyên
	28/05/2013
	

	13
	NguyễnNgọcQuỳnh
	1
	NguyễnTrầnQuỳnhVân
	15/12/2012
	

	14
	ĐỗThịThơm
	1
	Mai ĐứcTrọng
	19/12/2012
	

	15
	ĐỗThị Ngát
	1
	Phạm Anh Quân
	13/7/2016
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